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- Cục Quản lý Khám chữa bệnh 
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- Viện Pasteur Nha Trang 
- Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh 
- Viện VSDT Tây Nguyên 
- Trung tâm Kiểm soát bệnh tật các tỉnh, thành phố 
- Các cơ sở trực thuộc Bộ Y tế 

 
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thứ trưởng Trần Văn Thuấn về việc tập hợp các 

văn bản hướng dẫn công tác xét nghiệm COVID-19 và chỉ đạo tại Phiếu trình 4684/HC 

ngày 01/6/2021 về việc đăng tải, Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo đề nghị Văn 

Phòng Bộ, Cục Y tế Dự phòng, Cục Quản lý Môi trường Y tế; Cục Quản lý khám 

chữa bệnh, CDC các tỉnh, thành phố thực hiện việc đăng tải thư mục văn bản quy định 

về công tác xét nghiệm lên trang thông tin điện tử của Bộ Y tế, trang thông tin điện tử 

của các Vụ, Cục, CDC các tỉnh, thành phố, thường xuyên cập nhật khi có văn bản mới 

được ban hành về nội dung trên, sau khi đăng tải thông báo tới các đơn vị trực thuộc 

để tra cứu khi cần thiết.  

Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo trân trọng gửi các Vụ, Cục, Văn phòng Bộ 

và các đơn vị Danh mục và tập hợp văn bản để thực hiện việc đăng tải lần đầu. Hoạt 

động đăng tải lên trang thông tin điện tử và thông báo đề nghị hoàn tất trước ngày 

14/6/2021.  

        Trân trọng./.  

 

Nơi nhận: 

- Như kính gửi; 

- TT Trần Văn Thuấn (để b/cáo); 

- Cục Trưởng (để b/cáo); 

- Sở Y tế các tỉnh, thành phố (để biết); 

- Lưu: VT, ĐT. 
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VÀ ĐÀO TẠO 

Số:      /K2ĐT-ĐT 

V/v đăng tải danh mục văn bản quy 

định về xét nghiệm COVID-19 trên 

các trang thông tin điện tử. 
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
___________________________________________________ 

Hà Nội, ngày     tháng    năm 2021 



A. DANH MỤC VĂN BẢN QUY ĐỊNH VỀ XÉT NGHIỆM COVID 19 

A1. NĂM 2020 

1. Quyết định số 1282/QĐ-BYT ngày 21 tháng 3 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế 

về việc ban hành “Hướng dẫn tạm thời việc xét nghiệm Covid19” 

2. Quyết định số 1284/QĐ-BYT ngày 22 tháng 3 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế 

Sửa đổi, bổ sung Phụ lục 1 Danh mục trang thiết bị thiết yếu xét nghiệm 

Realtime RT- PCR được ban hành kèm theo  

3. Quyết định số 1344/QĐ-BYT ngày 25 tháng 3 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế 

Về việc ban hành Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị viêm đường hô hấp cấp do 

SARS-COV-2 (COVID-19). 

4. Quyết định số 1620/QĐ-BYT ngày 09 tháng 4 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế 

Về việc thành lập nhóm hỗ trợ công tác xét nghiệm bệnh viêm đường hô hấp 

cấp do chủng mới của viruts Corona (COVID-19). 

5. Quyết định số 3351/QĐ-BCĐQG ngày 29 tháng 7 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ 

Y tế về việc ban hành “Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị COVID-19 do chủng vi 

rút Corona mới (SARS-CoV-2)”    

6. Quyết định số 3455/QĐ-BCĐQG ngày 05 tháng 8 năm 2020 của Ban Chỉ đạo 

Quốc gia phòng, chống COVID-19 về việc ban hành “Hướng dẫn quản lý chất 

thải và vệ sinh trong phòng chống dịch COVID-19”    

7. Quyết định số 3428/QĐ-BYT ngày 05 tháng 8 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế 

về việc thành lập hệ thống hỗ trợ xét nghiệm chống dịch COVID-19 của Bộ Y 

tế. 

8. Quyết định số 3468/QĐ-BYT ngày 08 tháng 8 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế 

về việc ban hành “Hướng dẫn tạm thời giám sát và phòng, chống COVID-19. 

9. Quyết định số 3597/QĐ-BYT ngày 18 tháng 8 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế 

về việc ban hành Kế hoạch giám sát trọng điểm COVID-19. 

10. Quyết định số 3888/QĐ-BYT ngày 08 tháng 9 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế 

về việc ban hành Sổ tay “Hướng dẫn phòng, chống dịch COVID-19 tại cộng 

đồng trong trạng thái bình thường mới”. 

11. Quyết định số 4042/QĐ-BYT ngày 21 tháng 9 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế 

về việc phê duyệt kế hoạch xét nghiệm phát hiện nhiễm SARS-COV-2 trong 

giai đoạn dịch COVID-19. 

12. Quyết định số 5188/QĐ-BYT ngày 14 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Y 

tế về việc ban hành Hướng dẫn phòng và kiểm soát lây nhiễm SARS-COV-2 

trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. 

A2. NĂM 2021 

13. Quyết định số 219/QĐ-BYT ngày 29 tháng 1 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế 

về việc bổ sung bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona 

(nCoV) gây ra vào danh mục các bệnh truyền nhiễm nhóm A theo quy định của 

Luật phòng chống bệnh truyền nhiễm năm 2007.  



14.  Quyết định số 1436/QĐ-BYT ngày 04 tháng 3 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Y 

tế về việc ban hành tạm thời định mức kinh tế kỹ thuật làm cơ sở xây dựng giá 

dịch vụ “xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng kỹ thuật RT-PCR từ bệnh phẩm dịch 

hầu họng (cho mẫu đơn).  

15. Quyết định số 1636/QĐ-BYT ngày 18 tháng 3 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế 

về việc ban hành Danh mục số lưu hành trang thiết bị y tế chẩn đoán in vitro 

được cấp tại Việt nam (Đợt 03/2021)  

16. Quyết định số 1637/QĐ-BYT ngày 18 tháng 3 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế 

về việc ban hành danh mục 04 trang thiết bị y tế là sinh phẩm chấn đoán in vitro 

được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam.  

17. Quyết định số 1817/QĐ-BYT ngày 07 tháng 4 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế 

Ban hành Hướng dẫn tạm thời việc gộp mẫu xét nghiệm SARS-COV-2  

18. Quyết định số 2022/QĐ-BYT ngày 28 tháng 4 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế 

Ban hành Hướng dẫn sử dụng sinh phẩm xét nghiệm nhanh kháng nguyên vi rút 

SARS-CoV-2. 

19. Quyết định số 1839/QĐ-BYT ngày 09/4/2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc 

phê duyệt bổ sung, điều chỉnh Đề cương Dự án “Khảo sát tỷ lệ nhiễm SARS-

CoV-2 qua xét nghiệm huyết thanh và các yếu tố liên quan tới nguy cơ nhiễm, 

tử vong và đặt nội khí quản do COVID-19 tại Việt Nam” do Viện Nghiên cứu y 

khoa Woolcock, Đại học Sydney hỗ trợ. 

20. Quyết định số 2263/QĐ-BYT ngày 07 tháng 5 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế 

về việc ban hành Danh mục 01 trang thiết bị y tế chẩn đoán in vitro xác định 

RNA của vi rút SARS-COV-2 được cấp số đăng ký. 

21. Công văn số 3848/BYT-DP ngày 10 tháng 5 năm 2021 của Bộ Y tế về việc triển 

khai xét nghiệm SARS-CoV-2 trong tình hình mới. 

22. Quyết định số 2626/QĐ-BYT ngày 28/5/2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc 

ban hành Danh mục nhu cầu trang thiết bị, vật tư tiêu hao và thuốc thiết yếu của 

các Khu vực điều trị người bệnh COVID-19. 

 


		2021-06-07T20:30:16+0700
	Nguyễn Vũ Trung
	Bộ Y tế


		Phòng CNTT - Văn phòng Bộ Y tế - Phone: 024.62732273 - Fax: 38464051 - Email: byt@moh.gov.vn


	2021-06-08T09:26:06+0700
	 Bộ Y tế
	Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo<k2dt@moh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Phòng CNTT - Văn phòng Bộ Y tế - Phone: 024.62732273 - Fax: 38464051 - Email: byt@moh.gov.vn


	2021-06-08T09:26:11+0700
	 Bộ Y tế
	Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo<k2dt@moh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Phòng CNTT - Văn phòng Bộ Y tế - Phone: 024.62732273 - Fax: 38464051 - Email: byt@moh.gov.vn


	2021-06-08T09:26:15+0700
	 Bộ Y tế
	Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo<k2dt@moh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Phòng CNTT - Văn phòng Bộ Y tế - Phone: 024.62732273 - Fax: 38464051 - Email: byt@moh.gov.vn


	2021-06-08T09:26:38+0700
	 Bộ Y tế
	Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo<k2dt@moh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




